Biểu 2: DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-SNN ngày             của Sở NN & PTNT)

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: triệu đồng

	TT
	NỘI DUNG
	Kinh phí dự kiến 
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	Nguồn khác
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	Phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật
	16.000
	16.000
	
	
	
	
	

	1.1
	Trung tâm giống cây trồng
	         12.000 
	       12.000 
	 
	 
	Trung tâm giống cây trồng
	 
	2025-2030

	1.2
	Trung tâm Giống thủy sản cấp I
	         4.000 
	     4.000 
	 
	 
	Trung tâm Giống thủy sản cấp I
	 
	2025-2030

	II
	Đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
	369
	369
	
	
	
	
	

	2.1
	Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực CNSH trong nông nghiệp cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, HTX, người dân. Hỗ trợ các đơn vị tham gia triển lãm sản phẩm về CNSH trong và ngoài tỉnh
	369
	369
	 
	 
	 Các phòng, đơn vị trực thuộc sở
	 
	2025-2030

	III
	Hoạt động nghiên cứu - Ứng dụng CNSH trong sản xuất và đời sống

	3.1
	Lĩnh vực Chăn nuôi
	15.200
	14.200
	
	1.000
	 
	 
	 

	
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gà Pin nhập khẩu hướng trứng theo chuỗi giá trị góp phần đa dạng con giống và sản phẩm chăn nuôi gia cầm của tỉnh
	       15.200 
	     14.200 
	 
	      1.000 
	Chi cục CN và Thú Y
	Phòng KH-TC sở, các viện, trường, cơ quan liên quan
	2025-2030

	3.2 
	Lĩnh vực Trồng trọt 
	 4.000
	3.000 
	300 
	700 
	 
	 
	 

	
	Ứng dụng chế phẩm nano thảo mộc phòng bệnh trên một số cây trồng tại tỉnh Bắc Giang
	1.000
	500
	300
	200
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	Phòng KH-TC sở, các viện, trường, cơ quan liên quan
	2025-2030

	
	Nhiên cứu, ứng dụng CNSH kéo dài thời gian bảo quản và chế biến một số nông sản của tỉnh
	3.000
	2.500
	
	500
	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
	Phòng KH-TC sở, các viện, trường, cơ quan liên quan
	2025-2030

	3.3
	Lĩnh vực Thủy sản
	23.000
	18.000
	
	5.000
	
	
	

	
	Đề án “Hỗ trợ cải tạo, xử lý môi trường ao nuôi thâm canh bằng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"
	8.000
	8.000
	
	
	Chi cục Thủy sản 
	Phòng KH-TC sở, các viện, trường, cơ quan liên quan
	2025-2030

	
	Đề án “Phát triển vùng nuôi cá rô phi an toàn sinh học hướng tới xuất khẩu”.
	15.000
	10.000
	
	5.000
	Chi cục Thủy sản 
	Phòng KH-TC sở, các viện, trường, cơ quan liên quan
	2025-2030

	3.4
	Lĩnh vực Lâm nghiệp
	11.000
	10.000
	
	1.000
	
	
	

	
	Nghiên cứu, ứng dụng CNSH bảo tồn, phát triển nguồn gen một số cây trồng lâm nghiệp
	6.000
	5.000
	
	1.000
	Chi cục Kiểm Lâm
	
	2025-2030

	
	Dự án phát triển một số giống Keo, Bạch đàn nhằm chuyển giao giống mới, chọn tạo giống có năng suất, chất lượng tốt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	5.000
	5.000
	
	
	Chi cục Kiểm Lâm
	
	2025-2030

	
	Tổng kinh phí
	69.569
	61.569
	300
	7.700
	
	
	


(Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ năm trăm sáu mươi chín triệu đồng)
